	[bookmark: _Hlk153215868]UBND QUẬN BÌNH TÂN
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 02 trang)

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1
Năm học: 2023 – 2024
Môn: Vật Lí 9
Ngày kiểm tra: 06/01/2024
Thời gian làm bài: 45 phút
(Không kể thời gian phát đề)


Lưu ý: HS trả lời vào giấy thi, không làm vào đề.

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,0 ĐIỂM)  Mỗi câu HS chỉ chọn 1 ý. 

Câu 1: Điện trở R của dây dẫn biểu thị cho


A. tính cản trở dòng điện nhiều hay ít của dây.   	
B. tính cản trở hiệu điện thế nhiều hay ít của dây.
C. tính cản trở electron nhiều hay ít của dây.       	
D. tính cản trở điện lượng nhiều hay ít của dây.
Câu 2: Nội dung định luật Ohm là:
A. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và không tỉ lệ với điện trở của dây.
B. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ với điện trở của dây.
C. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.
D. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ thuận với điện trở của dây.
Câu 3: Trong các biểu thức sau đây, biểu thức nào là biểu thức của định luật Jun–Lenxơ?
A. Q = I.R².t    		B. Q = I².R.t           	C. Q = I.R.t		D. Q = I².R².t
Câu 4: Khi dịch chuyển con chạy hoặc tay quay của biến trở, đại lượng nào sau đây sẽ thay đổi?
A. Tiết diện dây dẫn của biến trở.
B. Điện trở suất của chất làm dây dẫn của biến trở. 	
C. Nhiệt độ của biến trở.
D. Chiều dài dây dẫn của biến trở.

Câu 5: Chọn phát biểu đúng về sự chuyển hóa năng lượng trong các dụng cụ dưới đây.
A. Đèn LED: Quang năng biến đổi thành nhiệt năng.
B. Nồi cơm điện: Nhiệt năng biến đổi thành điện năng.
C. Quạt điện: Điện năng biến đổi thành cơ năng và nhiệt năng.
D. Máy bơm nước: Cơ năng biến đổi thành điện năng và nhiệt năng.
Câu 6: Khi nào hai thanh nam châm hút nhau?

A. Khi hai cực Bắc để gần nhau.
B. Khi để hai cực khác tên gần nhau.
C. Khi hai cực Nam để gần nhau.
D. Khi để hai cực cùng tên gần nhau.

Câu 7: La bàn gồm các bộ phận là

A. kính bảo vệ, mặt số, kim nam châm.
B. kính bảo vệ, mặt số.
C. kim nam châm, kính bảo vệ.
D. nút bấm, mặt số, kính bảo vệ.

Câu 8: Quy tắc bàn tay trái dùng để:
A. xác định chiều đường sức từ qua ống dây có dòng điện chạy qua.
B. xác định chiều của đường sức từ qua dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường.
C. xác định chiều của lực điện từ tác dụng lên dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường.
D. xác định chiều của lực từ tác dụng lên ống dây có dòng điện chạy qua.
Câu 9: Để chế tạo một nam châm điện mạnh ta cần điều kiện là
A. cường độ dòng điện qua ống dây lớn, ống dây có nhiều vòng, lõi bằng thép.
B. cường độ dòng điện qua ống dây lớn, ống dây có nhiều vòng, lõi bằng sắt non.
C. cường độ dòng điện qua ống dây lớn, ống dây có ít vòng, lõi bằng sắt non.
D. cường độ dòng điện qua ống dây nhỏ, ống dây có ít vòng, lõi bằng thép.
Câu 10: Trong các cách làm sau đây, cách làm nào là hợp lý nhất để nhận biết một thanh kim loại có phải là nam châm hay không?
A. Đưa thanh kim loại lại gần thanh nhôm.
B. Đưa thanh kim loại lại gần một thanh nam châm.
C. Treo thanh kim loại bằng một sợi dây.
D. Đưa một đầu thanh kim loại lại gần thanh sắt.

PHẦN 2: TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Câu 11 (1,0 điểm): Dây dẫn điện được sử dụng để truyền tải điện năng. Lõi dây điện thường được làm bằng vật liệu đồng (hay nhôm). Em hãy giải thích vì sao lõi dây dẫn điện thường làm từ vật liệu đồng (hay nhôm). 
[image: ]
Câu 12 (1,5 điểm): Góc học tập của An được thiết kế với một đèn compact 18 W và một quạt điện loại nhỏ 20 W hoạt động bình thường. Mỗi tối, An thường học tập trong 2,5 giờ. Em hãy tính điện năng tiêu thụ của hai dụng cụ trên khi An học tập trong một tháng (30 ngày).  

[image: ]Câu 13 (1,0 điểm):  Cho một thí nghiệm bố trí như hình bên. Em hãy dùng mũi tên vẽ chiều đường sức từ tại các điểm C, D, E và ghi tên các từ cực của nam châm còn thiếu. (Học sinh vẽ lại hình vào giấy làm bài)

Câu 14 (1,5 điểm):  Một ống dây dẫn được đặt sao cho trục chính của nó nằm dọc theo thanh nam châm như hình dưới. Đóng công tắc K, đầu tiên thấy thanh nam châm bị đẩy ra xa. Đầu B của nam châm là cực gì? Em hãy giải thích tại sao.
[image: ]



Hết.
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích thêm.)
	UBND QUẬN BÌNH TÂN
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN
ĐỀ DỰ PHÒNG
(Đề có 02 trang)

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1
Năm học: 2023 – 2024
Môn: Vật Lí 9
Ngày kiểm tra:  06/01/2024
Thời gian làm bài: 45 phút
(Không kể thời gian phát đề)



Lưu ý: HS trả lời vào giấy thi, không làm vào đề.

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,0 ĐIỂM)  Mỗi câu HS chỉ chọn 1 ý. 

Câu 1: Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp có điện trở tương đương là:



A.  R1 . R2                           	
B.   R1  + R2
C. (R1 . R2) / (R1 + R2)  
D. (R1 + R2) / (R1 . R2)

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng với nội dung của định luật Jun– Lenxơ?
A. Nhiệt lượng tỏa ra trong một dây dẫn tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện, tỉ lệ thuận với điện trở và thời gian dòng điện chạy qua.
B. Nhiệt lượng tỏa ra trong một dây dẫn tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, tỉ lệ nghịch với điện trở và thời gian dòng điện chạy qua.
C. Nhiệt lượng tỏa ra trong một dây dẫn tỉ lệ thuận với điện trở, với hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở và thời gian dòng điện chạy qua.
D. Nhiệt lượng tỏa ra trong một dây dẫn tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, tỉ lệ thuận với điện trở và thời gian dòng điện chạy qua.
Câu 3: Công thức tính công của dòng điện sinh ra trong một đoạn mạch là

A. A = U.I².t		B. A = U².I.t			C. A = U.I.t		D. A = P/t
Câu 4:  Trên bếp điện có ghi 220 V – 800 W. Em hãy cho biết, thông tin nào sau đây là sai?
A. Khi mắc bếp vào hiệu điện thế là 220 V thì bếp hoạt động bình thường và có công suất lớn hơn 800 W.
B. Khi mắc bếp vào hiệu điện thế là 220 V thì bếp hoạt động bình thường và có công suất bằng 800 W.
C. Hiệu điện thế định mức là 220 V.
D. Công suất định mức là 800 W.
Câu 5:  Trong các biện pháp sau đây, biện pháp nào không tiết kiệm điện?
A. Thay đèn sợi tóc bằng đèn ống.
B. Thay dây dẫn to bằng dây dẫn nhỏ cùng loại.
C. Chỉ sử dụng thiết bị điện trong thời gian cần thiết.
D. Hạn chế sử dụng các thiết bị nung nóng.

Câu 6:  Quy tắc nắm tay phải dùng để:
A. Xác định chiều đường sức từ của nam châm thẳng.
B. Xác định chiều đường sức từ của dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua.
C. Xác định chiều đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua.
D. Xác định chiều đường sức từ của nam châm hình chữ U.
Câu 7:  Nam châm điện được sử dụng trong thiết bị:

A. Máy phát điện.				B. Làm các la bàn.
C. Bàn ủi điện.					D. Rơle điện từ.

Câu 8:  Thiết bị nào dưới đây sử dụng nam châm điện?

A. Tủ lạnh.					B. Máy lọc nước.
C. Chuông điện.					D. Bóng đèn điện.


Câu 9:  Vì sao lõi của nam châm điện không làm bằng thép mà lại làm bằng sắt non? 
A. Vì lõi thép nhiễm từ yếu hơn lõi sắt non. 
B. Vì dùng lõi thép thì sau khi nhiễm từ sẽ biến thành một nam châm vĩnh cửu.
C. Vì dùng lõi thép thì không thể làm thay đổi cường độ lực từ của nam châm điện.
D. Vì dùng lõi thép thì lực từ bị giảm đi so với khi chưa có lõi.
Câu 10: Cách nào để làm tăng lực từ của nam châm điện?
A. Dùng dây dẫn nhỏ cuốn nhiều vòng.
B. Dùng dây dẫn to cuốn ít vòng.
C. Tăng số vòng dây dẫn và giảm hiệu điện thế đặt vào hai đầu ống dây.
D. Tăng đường kính và chiều dài của ống dây.

PHẦN 2: TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Câu 11 (1,0 điểm):  Một mạch điện được thiết kế gồm 2 điện trở R1 = 50 Ω mắc nối tiếp với R2 = 30 Ω. Hiệu điện thế giữ hai đầu đoạn mạch là 12 V.
a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.
b) Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở.
[image: ]
Câu 12 (1,5 điểm):  Bộ phận chính của các nồi lẩu được sử dụng hiện nay là dây mayso. Vật liệu chủ yếu để sản xuất dây mayso thường là vonfram hoặc hợp kim của vonfram. 
Em hãy giải thích vì sao dây mayso thường được làm bằng vonfram (hay hợp kim vonfram).


[image: Vật Lí lớp 9 | Tổng hợp Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 9 có đáp án]

Câu 13 (1,0 điểm):  Chiều của đường sức từ của nam châm được vẽ như hình bên.
Em hãy cho biết tên các cực từ của nam châm tương ứng đầu A, B của hình. Em hãy giải thích tại sao.





[image: ]
Câu 14 (1,5 điểm):  Cho ống dây AB có dòng điện chạy qua. Một nam châm thử đặt ở đầu B của ống dây, khi đứng yên nằm định hướng như hình bên.
Em hãy xác định tên các từ cực của ống dây, cho biết chiều dòng điện qua các vòng dây và hướng của đường sức từ. Em hãy giải thích tại sao.


Hết.
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích thêm.)
	UBND QUẬN BÌNH TÂN
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đáp án có 01 trang)



	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ 1 
Năm học: 2023 – 2024
Môn: VẬT LÍ 9
Ngày kiểm tra: 06/01/2024




PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,0 ĐIỂM)
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10

	A
	C
	B
	D
	C
	B
	A
	C
	B
	D


Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
PHẦN 2: TỰ LUẬN (5,0 ĐIỂM)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 11
(1,0 điểm)
	Dây dẫn điện thường làm bằng đồng (hay nhôm) vì:
- Đồng (hay nhôm) có điện trở suất nhỏ nên giúp dẫn điện tốt.
- Dẻo, bền, dễ gia công, uốn sợi.
	
0,5 điểm
0,5 điểm

	Câu 12
(1,5 điểm)
	Tóm tắt: 
Pđèn = 18 W = 0,018 kW
Pquạt = 20 W = 0,02 kW
A = ? (kWh)
Giải
Điện năng tiêu thụ của đèn:
Ađèn = Pđèn.t = 0,018.2,5.30 = 1,35 kW.h
Điện năng tiêu thụ của quạt:
Aquạt = Pquạt.t = 0,02.2,5.30 = 1,5 kW.h
Điện năng tổng cộng:
A = Ađèn + Aquạt = 1,35 + 1,5 = 2,85 kW.h   
	
0,25 điểm




0,5 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

	Câu 13
(1,0 điểm)
	[image: ]
	Vẽ đúng chiều đường sức từ tại C, D, E được 0,5 điểm.
Viết đúng tên cực nam châm được 0,5 điểm.

	Câu 14
(1,5 điểm)
	-Khi đóng khóa K, chiều dòng điện qua các vòng dây hướng xuống.
-Theo quy tắc nắm tay phải, đầu Q là cực Bắc.
-Thanh nam châm bị đẩy ra xa, nên đầu A, Q cùng tên cực, vậy đầu B là cực Nam.
Nếu học sinh đưa cách giải thích khác, đầy đủ và đúng vẫn cho trọn điểm.
	0,5 điểm

0,5 điểm
0,5 điểm



Hết.


[bookmark: _Hlk153220283]

	UBND QUẬN BÌNH TÂN
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN
ĐỀ DỰ PHÒNG
(Đáp án có 01 trang)



	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ 1 
Năm học: 2023 – 2024
Môn: VẬT LÍ 9
Ngày kiểm tra: 06/01/2024




PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,0 ĐIỂM)
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10

	B
	D
	C
	A
	B
	C
	D
	C
	B
	A


Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
PHẦN 2: TỰ LUẬN (5,0 ĐIỂM)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 11
(1,0 điểm)
	Tóm tắt:
R1 = 50 Ω
R2 = 30 Ω
U = 12 V
a)	Rtđ = ? Ω
b)	I1 = ? A
I2 = ? A

Giải
Điện trở tương đương
Rtđ = R1 + R2 = 50 + 30 = 80 Ω
Cường độ dòng điện chạy qua toàn mạch:
I = U/Rtđ = 12/80 = 0,15 A
Vì R1 nối tiếp R2 nên I1 = I2 = I= 0,15 A
	


0,25 điểm






0,25 điểm

0,25 điểm
0,25 điểm

	Câu 12
(1,5 điểm)
	-Vật liệu vonfram có điện trở suất lớn (5,5.10-8 Ω.m) và có nhiệt độ nóng chảy cao (2500 oC)
-Điện trở suất lớn giúp nhiệt lượng toả ra của bếp điện lớn.
-Nhiệt độ nóng chảy cao giúp dây mayso không bị nóng chảy khi sử dụng.
	0,5 điểm

0,5 điểm
0,5 điểm

	Câu 13
(1,0 điểm)
	-Đầu A là cực Nam, đầu B là cực Bắc.
-Theo quy ước đường sức từ đi ra từ cực Bắc, đi vào cực Nam.
	0,5 điểm 
0,5 điểm

	Câu 14
(1,5 điểm)
	-Do kim nam châm nằm yên, nên chúng tương tác hút nhau,
-Nên đầu B là cực Bắc, đầu A là cực Nam.
-Theo quy tắc nắm tay phải, đường sức từ trong lòng ống dây hướng từ A sang B, chiều dòng điện qua các vòng dây là đi xuống.
Nếu học sinh đưa cách giải thích khác, đầy đủ và đúng vẫn cho trọn điểm.
	0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm



Hết.


UBND QUẬN BÌNH TÂN                             MA TRẬN ĐỀ  KIỂM TRA HỌC KÌ I
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN                 Năm học: 2023 – 2024
                                                                               Môn: VẬT LÍ 9


	Câu hỏi
	Biết 
	Hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Điểm 

	1,2,3
(Trắc nghiệm )

	- Nêu được điện trở của mỗi dây dẫn đặc trưng cho mức độ cản trở dòng điện của dây dẫn đó. 
- Nêu được điện trở của một dây dẫn được xác định như thế nào và có đơn vị đo là gì.
- Phát biểu được định luật Ôm đối với một đoạn mạch có điện trở. 
- Viết được công thức tính điện trở tương đương đối với đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song gồm nhiều nhất ba điện trở.
- Nhận biết được các loại biến trở.
- Viết được các công thức tính công suất điện và điện năng tiêu thụ của một đoạn mạch.
- Phát biểu và viết được hệ thức của định luật Jun – Len-xơ.
	
	
	
	1,5 điểm
(0,5 điểm/câu)

	4,5
(Trắc nghiệm )

	
	- Nêu được mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với độ dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn. Nêu được các vật liệu khác nhau thì có điện trở suất khác nhau.
- Giải thích được nguyên tắc hoạt động của biến trở con chạy. Sử dụng được biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.
- Nêu được ý nghĩa các trị số vôn và oat có ghi trên các thiết bị tiêu thụ điện năng.
- Chỉ ra được sự chuyển hoá các dạng năng lượng khi đèn điện, bếp điện, bàn là, nam châm điện, động cơ điện hoạt động.
- Giải thích và thực hiện được các biện pháp thông thường để sử dụng an toàn điện và sử dụng tiết kiệm điện năng.
	
	
	1 điểm
(0,5 điểm/câu)

	6,7,8
(Trắc nghiệm )

	- Nêu được sự tương tác giữa các từ cực của hai nam châm. 
- Mô tả được cấu tạo và hoạt động của la bàn. 
- Phát biểu được quy tắc nắm tay phải về chiều của đường sức từ trong lòng ống dây có dòng điện chạy qua.
- Nêu được một số ứng dụng của nam châm điện và chỉ ra tác dụng của nam châm điện trong những ứng dụng này.
- Phát biểu được quy tắc bàn tay trái về chiều của lực từ tác dụng lên dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường đều.
- Biết dùng la bàn để tìm hướng địa lí.
	

	
	
	1,5 điểm
(0,5 điểm/câu)

	9, 10
(Trắc nghiệm )

	
	- Mô tả được hiện tượng chứng tỏ nam châm vĩnh cửu có từ tính.
- Mô tả được cấu tạo của nam châm điện và nêu được lõi sắt có vai trò làm tăng tác dụng từ. Nêu được các cách làm tăng lực từ của nam châm điện.
- Biết dùng nam châm thử để phát hiện sự tồn tại của từ trường. 

	
	
	1 điểm
(0,5 điểm/câu)

	11
Tự luận 
	
	
	- Vận dụng được định luật Ôm cho đoạn mạch gồm nhiều nhất ba điện trở thành phần.
- Vận dụng được công thức R =  và giải thích được các hiện tượng đơn giản liên quan tới điện trở của dây dẫn.
	
	1 điểm


	12
Tự luận 
	
	
	
- Vận dụng được định luật Jun – Len-xơ để giải thích các hiện tượng đơn giản có liên quan.
- Vận dụng được các công thức: = UI = U2/R = I2.R, A = .t = UIt đối với đoạn mạch tiêu thụ điện năng.
	
	1,5 điểm


	13
Tự luận 
	
	
	- Xác định được các từ cực của kim nam châm.
- Vẽ được đường sức từ của nam châm thẳng, nam châm chữ U và của ống dây có dòng điện chạy qua.(Có vẽ hình )

	
	1 điểm


	14
Tự luận 
	
	
	- Vận dụng được quy tắc nắm tay phải để xác định chiều của đường sức từ trong lòng ống dây khi biết chiều dòng điện và ngược lại. ​​(Có vẽ hình )

	
	1,5 điểm
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Vit liéu Dién tré sudt (Q.m) Vit lidu Dién tré suit (Q.m)
Bac 1,59x10% Tungsten 5,6x10%
Déng 1,72x10° Hop kim Cu-Zn 0,8x107
Vang 2,44x10 St 1,0x107
Nhém 2,82x10° Bach kim 1,1x107
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